	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 73/NQ-HĐND
	Kon Tum, ngày 10 tháng 12 năm 2023


NGHỊ QUYẾT
VỀ DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 6
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 27 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai được sửa đổi bổ sung tại Quyết định số 2028/QĐ-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2021 về việc đính chính thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của bộ tài nguyên và môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật đất đai;

Xét Tờ trình số 178/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo số 450/BC-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1. Thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng:

- Các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất theo khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 là: 05 dự án/27,91 ha.

- Các dự án đầu tư công không thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất theo khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 là: 183 dự án/414,36 ha.

- Các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước: 10 dự án/138,54 ha.

(Chi tiết Danh mục các dự án tại Phụ lục 01, 02, 03 kèm theo)

2. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, căn cứ pháp lý của các dự án theo đúng quy định pháp luật; rà soát, đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của pháp luật trước khi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo thẩm quyền.

3. Kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng: Trên cơ sở danh mục dự án cần thu hồi đất tại nghị quyết này, các dự án sử dụng ngân sách nhà nước do ngân sách các cấp bố trí theo phân cấp ngân sách trong năm kế hoạch; các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước do chủ đầu tư bố trí vốn theo tiến độ đầu tư phải đảm bảo bố trí đủ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện: Chỉ thực hiện việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất khi đã đảm bảo thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục và điều kiện theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục rà soát quy mô, diện tích sử dụng đất của từng dự án, đánh giá tiến độ triển khai, sắp xếp thứ tự ưu tiên, tính cấp thiết của từng dự án, đảm bảo mục tiêu sử dụng đất hiệu quả, tiết kiệm. Sau khi có quyết định thu hồi đất, yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương triển khai dự án, phát huy hiệu quả sử dụng đất. Kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật các trường hợp chậm triển khai thực hiện dự án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XII Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2023./.
	
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Kon Tum;
- Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ.
	CHỦ TỊCH




Dương Văn Trang
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Phu luc 1.pdf




PHỤ LỤC 01
Danh mục các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất 



STT Tên dự án Địa điểm thực hiện Diện tích (ha) Cơ sở pháp lý Văn bản bố trí vốn trong năm 2023, Văn bản cho phép
chuyển đổi rừng tự nhiên sang mục đích khác Ghi chú



I Huyện Sa Thầy 8,00



II Huyện Kon Rẫy 15,80



(trình
thu hồi đất phần diện tích chưa thực hiện thu hồi)



III Huyện Ia H'Drai 4,11



Tổng 5 công trình 27,91
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Phu luc 2.pdf




PHỤ LỤC 02
Danh mục các dự án đầu tư công không thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất 



STT Tên dự án Địa điểm thực hiện Diện tích (ha) Cơ sở pháp lý Văn bản bố trí vốn trong năm 2023, Văn bản cho phép chuyển đổi
rừng tự nhiên sang mục đích khác Ghi chú



I Huyện Kon Plông 4,68



(đã bố
trí vốn năm 2023 là 850 triệu đồng tại STT 38 Mục D Biểu số 3)



1
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(STT 22 Mục
II bố trí vốn năm 2023 là 2.250 triệu đồng)



II Huyện Đăk Glei 37,23



STT Tên dự án Địa điểm thực hiện Diện tích (ha) Cơ sở pháp lý Văn bản bố trí vốn trong năm 2023, Văn bản cho phép chuyển đổi
rừng tự nhiên sang mục đích khác Ghi chú
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STT Tên dự án Địa điểm thực hiện Diện tích (ha) Cơ sở pháp lý Văn bản bố trí vốn trong năm 2023, Văn bản cho phép chuyển đổi
rừng tự nhiên sang mục đích khác Ghi chú
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III Huyện Tu Mơ Rông 162,12



 (Trang 4,
mục 4.35)



STT Tên dự án Địa điểm thực hiện Diện tích (ha) Cơ sở pháp lý Văn bản bố trí vốn trong năm 2023, Văn bản cho phép chuyển đổi
rừng tự nhiên sang mục đích khác Ghi chú
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STT Tên dự án Địa điểm thực hiện Diện tích (ha) Cơ sở pháp lý Văn bản bố trí vốn trong năm 2023, Văn bản cho phép chuyển đổi
rừng tự nhiên sang mục đích khác Ghi chú
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STT Tên dự án Địa điểm thực hiện Diện tích (ha) Cơ sở pháp lý Văn bản bố trí vốn trong năm 2023, Văn bản cho phép chuyển đổi
rừng tự nhiên sang mục đích khác Ghi chú



6



Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.











STT Tên dự án Địa điểm thực hiện Diện tích (ha) Cơ sở pháp lý Văn bản bố trí vốn trong năm 2023, Văn bản cho phép chuyển đổi
rừng tự nhiên sang mục đích khác Ghi chú
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STT Tên dự án Địa điểm thực hiện Diện tích (ha) Cơ sở pháp lý Văn bản bố trí vốn trong năm 2023, Văn bản cho phép chuyển đổi
rừng tự nhiên sang mục đích khác Ghi chú



8



Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.











STT Tên dự án Địa điểm thực hiện Diện tích (ha) Cơ sở pháp lý Văn bản bố trí vốn trong năm 2023, Văn bản cho phép chuyển đổi
rừng tự nhiên sang mục đích khác Ghi chú
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STT Tên dự án Địa điểm thực hiện Diện tích (ha) Cơ sở pháp lý Văn bản bố trí vốn trong năm 2023, Văn bản cho phép chuyển đổi
rừng tự nhiên sang mục đích khác Ghi chú
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STT Tên dự án Địa điểm thực hiện Diện tích (ha) Cơ sở pháp lý Văn bản bố trí vốn trong năm 2023, Văn bản cho phép chuyển đổi
rừng tự nhiên sang mục đích khác Ghi chú
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STT Tên dự án Địa điểm thực hiện Diện tích (ha) Cơ sở pháp lý Văn bản bố trí vốn trong năm 2023, Văn bản cho phép chuyển đổi
rừng tự nhiên sang mục đích khác Ghi chú
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STT Tên dự án Địa điểm thực hiện Diện tích (ha) Cơ sở pháp lý Văn bản bố trí vốn trong năm 2023, Văn bản cho phép chuyển đổi
rừng tự nhiên sang mục đích khác Ghi chú
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STT Tên dự án Địa điểm thực hiện Diện tích (ha) Cơ sở pháp lý Văn bản bố trí vốn trong năm 2023, Văn bản cho phép chuyển đổi
rừng tự nhiên sang mục đích khác Ghi chú
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STT Tên dự án Địa điểm thực hiện Diện tích (ha) Cơ sở pháp lý Văn bản bố trí vốn trong năm 2023, Văn bản cho phép chuyển đổi
rừng tự nhiên sang mục đích khác Ghi chú
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STT Tên dự án Địa điểm thực hiện Diện tích (ha) Cơ sở pháp lý Văn bản bố trí vốn trong năm 2023, Văn bản cho phép chuyển đổi
rừng tự nhiên sang mục đích khác Ghi chú
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STT Tên dự án Địa điểm thực hiện Diện tích (ha) Cơ sở pháp lý Văn bản bố trí vốn trong năm 2023, Văn bản cho phép chuyển đổi
rừng tự nhiên sang mục đích khác Ghi chú



17



Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.











IV Huyện Đăk Hà 38,03



(Mục 2. Phụ lục 2)



STT Tên dự án Địa điểm thực hiện Diện tích (ha) Cơ sở pháp lý Văn bản bố trí vốn trong năm 2023, Văn bản cho phép chuyển đổi
rừng tự nhiên sang mục đích khác Ghi chú
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(Mục 2. Phụ lục 2)



STT Tên dự án Địa điểm thực hiện Diện tích (ha) Cơ sở pháp lý Văn bản bố trí vốn trong năm 2023, Văn bản cho phép chuyển đổi
rừng tự nhiên sang mục đích khác Ghi chú
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V Huyện Đăk Tô 9,38



STT Tên dự án Địa điểm thực hiện Diện tích (ha) Cơ sở pháp lý Văn bản bố trí vốn trong năm 2023, Văn bản cho phép chuyển đổi
rừng tự nhiên sang mục đích khác Ghi chú
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STT Tên dự án Địa điểm thực hiện Diện tích (ha) Cơ sở pháp lý Văn bản bố trí vốn trong năm 2023, Văn bản cho phép chuyển đổi
rừng tự nhiên sang mục đích khác Ghi chú
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STT Tên dự án Địa điểm thực hiện Diện tích (ha) Cơ sở pháp lý Văn bản bố trí vốn trong năm 2023, Văn bản cho phép chuyển đổi
rừng tự nhiên sang mục đích khác Ghi chú
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STT Tên dự án Địa điểm thực hiện Diện tích (ha) Cơ sở pháp lý Văn bản bố trí vốn trong năm 2023, Văn bản cho phép chuyển đổi
rừng tự nhiên sang mục đích khác Ghi chú
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STT Tên dự án Địa điểm thực hiện Diện tích (ha) Cơ sở pháp lý Văn bản bố trí vốn trong năm 2023, Văn bản cho phép chuyển đổi
rừng tự nhiên sang mục đích khác Ghi chú
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STT Tên dự án Địa điểm thực hiện Diện tích (ha) Cơ sở pháp lý Văn bản bố trí vốn trong năm 2023, Văn bản cho phép chuyển đổi
rừng tự nhiên sang mục đích khác Ghi chú
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STT Tên dự án Địa điểm thực hiện Diện tích (ha) Cơ sở pháp lý Văn bản bố trí vốn trong năm 2023, Văn bản cho phép chuyển đổi
rừng tự nhiên sang mục đích khác Ghi chú
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VI Huyện Kon Rẫy 2,12



VII Huyện Sa Thầy 1,14



VIII Huyện Ngọc Hồi 13,00



IX Huyện Ia H'Drai 10,25



STT Tên dự án Địa điểm thực hiện Diện tích (ha) Cơ sở pháp lý Văn bản bố trí vốn trong năm 2023, Văn bản cho phép chuyển đổi
rừng tự nhiên sang mục đích khác Ghi chú
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STT Tên dự án Địa điểm thực hiện Diện tích (ha) Cơ sở pháp lý Văn bản bố trí vốn trong năm 2023, Văn bản cho phép chuyển đổi
rừng tự nhiên sang mục đích khác Ghi chú
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STT Tên dự án Địa điểm thực hiện Diện tích (ha) Cơ sở pháp lý Văn bản bố trí vốn trong năm 2023, Văn bản cho phép chuyển đổi
rừng tự nhiên sang mục đích khác Ghi chú



29



Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.











X Thành phố Kon Tum 136,41



STT Tên dự án Địa điểm thực hiện Diện tích (ha) Cơ sở pháp lý Văn bản bố trí vốn trong năm 2023, Văn bản cho phép chuyển đổi
rừng tự nhiên sang mục đích khác Ghi chú
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STT Tên dự án Địa điểm thực hiện Diện tích (ha) Cơ sở pháp lý Văn bản bố trí vốn trong năm 2023, Văn bản cho phép chuyển đổi
rừng tự nhiên sang mục đích khác Ghi chú
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Tổng 183 công trình 414,36



STT Tên dự án Địa điểm thực hiện Diện tích (ha) Cơ sở pháp lý Văn bản bố trí vốn trong năm 2023, Văn bản cho phép chuyển đổi
rừng tự nhiên sang mục đích khác Ghi chú
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Phu luc 3.pdf




PHỤ LỤC 03
Danh mục các dự án ngoài ngân sách nhà nước



STT Tên dự án Địa điểm thực hiện Diện tích (ha) Cơ sở pháp lý
Văn bản bố trí
vốn trong năm



2023
Ghi chú



I Huyện Kon Plông 19,95



II Huyện Đăk Glei 60,25



III Huyện Đăk Hà 0,04



IV Thành phố Kon Tum 33,61



V Huyện Đăk Tô 24,69



TỔNG 10 công trình 138,54
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